CHUẨN ĐẦU RA - NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
Yêu cầu về kiến thức

1. Kiến thức cơ sở: trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, cơ sở của nhóm ngành công nghệ thông tin: cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, toán rời rạc, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính;

2. Có kiến thức về lập trình, nắm vững ít nhất các công cụ lập trình (C++, C#, Lập trình Web, Java, Lập trình di động,…). Hiểu khai thác được Hệ quản trị CSDL; Làm chủ được hệ điều hành Windows, Linux,… Hiểu và thực hiện được đầy đủ quy trình xây dựng và sản xuất phần mềm.

3. Có khả năng xây dựng xây dựng một hệ thống phần mềm, quản lý các hệ thống thông tin phục vụ cho: kinh tế xã hội, y tế, tài chính, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, an ninh quốc phòng,…

4. Có kiến thức trong việc xây dựng, quản lý một hệ thống thông tin hiện đại. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng và quản lý các hệ thống thông minh như các hệ thống hỗ trợ ra quyết định, hệ thống dự báo, hệ thống nhận dạng, phân tích và xử lý dữ liệu lớn,….
5. Tiếng Anh: đạt trình độ A2 khung chuẩn Châu Âu hoặc tương đương.
6. Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh,  pháp luận của Nhà nước Việt Nam.

Yêu cầu về kỹ năng

7. Kỹ năng lập trình: Nắm vững một số công nghệ, công cụ lập trình, làm chủ được các Hệ quản trị CSDL.

8. Kỹ năng về việc xây dựng và phân tích một hệ thống phần mềm. Thực hành, thực tập thực tế tại các doanh nghiệp trong quá trình làm các Project thực tế. Có kỹ năng ứng dụng và phát triển các mô hình, thuật toán trong việc xây dựng các hệ thống thông tin.
9. Kỹ năng Quản lý: Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý dự án, điều hành công việc hiệu quả.

10. Kỹ năng Phân tích và xử lý thông tin: Có kỹ năng tổng hợp phân tích và xử lý thông tin trong các lĩnh vực cuộc sống. Đặc biệt là khả năng xử lý và phân tích dữ liệu lớn.
11. Tăng cường kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, đàm phán, làm việc nhóm, kiểm soát thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc.
12. Biết đọc và khai thác các tài liệu bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp, làm việc bằng tiếng anh trong các tổ chức, công ty trong và ngoài nước.

Yêu cầu về thái độ

13. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;

14. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có sáng kiến đột phá;

15. Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công;

16. Trung thành với cấp dưới cũng như với cấp trên, có được sự tôn trọng của các thành viên trong nhóm về năng lực cá nhân, lòng bao dung, và khả năng giám sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt.
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	15
	16

	I
	GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Lý luận chính trị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pháp luật đại cương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 x

	2
	Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 x
	 x

	3
	Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 x
	 x

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 x
	 x

	5
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 x

	I.2
	Kỹ năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 x
	 X

	I.3
	Khoa học tự nhiên và tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Toán I (Giải tích một biến)
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Tin học đại cương
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Toán II (Giải tích nhiều biến)
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Toán III (Đại số tuyến tính)
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Toán IVa (Phương trình vi phân)
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Toán V (Xác suất thống kê)
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.4
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Tiếng Anh I
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	14
	Tiếng Anh II
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	15
	Tiếng Anh III
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	16
	Tiếng Anh chuyên ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	I.5
	Giáo dục quốc phòng
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x 
	 x

	I.6
	Giáo dục thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	x 

	II
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Kiến thức cơ sở khối ngành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Toán rời rạc
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	
	x
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Ngôn ngữ lập trình
	 
	 
	x
	x 
	 
	 
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Kiến trúc máy tính
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Cơ sở dữ liệu
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.2
	Kiến thức cơ sở ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Lập trình nâng cao
	 
	 
	x
	x 
	x
	 
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Linux và phần mềm mã nguồn mở
	 
	 
	x
	x 
	 
	 
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Hệ điều hành
	 
	 
	x
	x 
	 
	 
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Thống kê ứng dụng
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Mạng máy tính
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Phương pháp số
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	 
	 
	 
	x 
	x
	 
	
	 
	x
	x 
	x
	x
	 
	 
	 X
	 
	 X

	30
	Nền tảng phát triển Web
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	An toàn và bảo mật thông tin
	 
	 
	 
	x 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Công nghệ Web và hệ thống thông tin
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Công nghệ phần mềm
	 
	 
	 
	 x
	x
	 
	
	 
	x
	x 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3
	Kiến thức ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.1
	Khối kiến thức bắt buộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quản lý dự án công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	
	 
	x
	x
	x
	 X
	 x
	 
	 
	 
	 

	2
	Học máy
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 X
	 
	 
	 
	 

	3
	Nhập môn điện toán đám mây
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Quản trị Hệ thống thông tin
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	
	 
	x
	x
	x
	 
	 X
	 
	 
	 
	 

	5
	Khai phá dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 X
	 
	 
	 
	 

	6
	Chuyên đề hệ thống thông tin
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 X
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Phân tích dữ liệu lớn
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 X
	 X
	 
	 
	 
	 

	8
	Thực tập tốt nghiệp hệ thống thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	x
	x
	 X
	 
	 
	 X
	 
	 

	II.3.2
	Khối kiến thức tự chọn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trí tuệ nhân tạo
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cơ sở dữ liệu nâng cao
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ thống thông tin địa lý
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Truy hồi thông tin và tìm kiếm web
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 X
	 
	 
	 
	 

	5
	Thương mại điện tử
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	
	 
	 
	 
	x
	 X
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhập môn tin sinh học
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nhập môn hệ thống phân tán
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.4
	Học phần tốt nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 X
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng (I + II)
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